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A. Kiểm tra đọc (tối đa 3 điểm) (Gv kiểm tra trong các tiết ôn tâp) .
B. Đọc hiểu(tối đa 7 điểm)  Đọc thầm bài văn sau:
SAU TRẬN MƯA RÀO
        Một giờ sau cơn dông, người ta hầu như không nhận thấy trời hè vừa ủ dột. Mùa hè, mặt đất cũng chóng khô như đôi má em bé.
Không gì đẹp bằng cây lá vừa tắm mưa xong, đang được mặt trời lau ráo, lúc ấy trông nó vừa tươi mát, vừa ấm áp... Khóm cây, luống cảnh trao đổi hương thơm và tia sáng. Trong tán lá, mấy cây sung và chích choè huyên náo, chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo dọc thân cây dẻ, mổ lách cách trên vỏ. Hoa cẩm chướng có mùi thơm nồng nồng. Ánh sáng mạ vàng những đoá hoa kim hương, vô số bướm chập chờn trông như những tia sáng lập loè của đoá đèn hoa ấy.
Cây cỏ vừa tắm gội xong, trăm thức nhung gấm, bạc, vàng bày lên trên cánh hoa không một tí bụi. Thật là giàu sang mà cũng thật là trinh bạch, cảnh vườn là cảnh vắng lặng dung hoà với nghìn thứ âm nhạc, có chim gù, có ong vo ve, có gió hồi hộp dưới lá.
(Vích-to Huy-gô)
Câu 1. Mùa hè, sau trận mưa rào, mặt đất được so sánh với gì? 
	A. Đôi má em bé
	B. Đôi môi em bé
	C. Mái tóc em bé
	D. Đôi mắt em bé


Câu 2. Điều gì đã khiến cây lá vừa tắm mưa xong lại như được ai lau ráo? 
	A. Con người
	B. Áng mây
	C. Chim chóc
	D. Mặt trời


Câu 3. Trong các dòng sau đây, dòng nào có chứa các sự vật xuất hiện trong bài đọc? 
A. chích chòe, hoa cẩm chưởng, ong, gió, mặt trời, chuồn chuồn.
B. Hoa trinh nữ, chích chòe, bướm, đóa kim hương, hoa mặt trời
C. Gõ kiến, cây sung, ong, gió, mặt trời, hoa cẩm chướng, hoa kim hương, bướm
D. Mặt trời, áng mây, chích chòa, chim sẻ, gõ kiến, hoa cẩm chướng, chuồn chuồn, cây sung
Câu 4. Dòng nào nêu đúng nhất nội dung của bài đọc? 
A. Tả khu vườn sau trận mưa rào
B. Tả vẻ đẹp tươi mát, rực rỡ của cảnh vật sau trận mưa rào
C. Tả bầu trời và mặt đất sau trận mưa rào
D. Tả sự huyên náo của các loài chim sau cơn mưa rào
Câu 5. Trong bài đọc, tác giả nói đến mấy loài chim? Đó là các loại chim nào?
	

	


Câu 6. Em hãy tìm viết lại một hình ảnh so sánh trong bài.
	

	


Câu 7. Xếp các từ sau vào nhóm thích hợp
một giờ, mùa hè, tươi mát, mặt đất, ấm áp, tắm gội, lau ráo
	Danh từ
	Động từ 
	Tính từ

	…………………………..
…………………………..
	………………………..
…………………………..
	………………….
…………………



Câu 8. Đặt câu để phân biệt được nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ sau: chân
	

	


Câu 9. Em hãy tìm 1 từ đồng nghĩa, với từ “vắng lặng”  và đặt câu với một từ em tìn được.
	Từ đồng nghĩa là:

	Đặt câu:

	


Câu 10: Họ và tên, địa chỉ của một bạn sau chưa đúng em hãy viết lại họ và tên địa chỉ cho đúng.  nguyễn văn hùng;  phường nghĩa phú – thành phố gia nghĩa - tỉnh đăk nông.
	

	

	



KIỂM TRA VIẾT
Đề bài: Viết bài văn tả một cảnh đẹp mà em thích.



HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5
(Đáp án và biểu điểm chi tiết)
A. Kiểm tra đọc :  10 điểm
	1. Đọc thành tiếng:   (3 điểm)
Cách tiến hành:  Cho học sinh bốc thăm để một chọn bài đọc (là văn xuôi) trong số các bài đã học từ bài 1  đến bài 8, tốc độ đọc là 100 tiếng/phút.
2. Đọc hiểu:  7 điểm
	Điểm mỗi câu và đáp án như sau:     
	Câu số
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án đúng
	A
	D
	C
	B
	chích choè, sẻ, 
gõ kiến
	Hs tìm và ghi được 1 hình ảnh trong bài

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


[bookmark: _GoBack]Câu 7:      ( 1 điểm )
	Danh từ
	Động từ 
	Tính từ

	một giờ, mùa hè, mặt đất
	tắm gội,  lau ráo
	tươi mát, ấm áp,



Câu 8:  ( 1 điểm ) ví dụ:  - Chân em bước đi  thật nhẹ nhàng.
                                           - Dưới chân đèo có một chú ngựa đang ăn cỏ.
Câu 9:  ( 1 điểm )  ví dụ  : vắng vẻ, yên tĩnh, tĩnh lặng ,…..
                                          Không gian nơi này yên tĩnh đến lạ thường.
Câu 10:  ( 1 điểm )	Nguyễn Văn Hùng;  phường Nghĩa Phú – thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông.
2. Tập làm văn (10 điểm)
1. Hình thức,  chữ viết (3 điểm)
	* Bài viết đủ 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.(1 điểm)
	* Viết chữ sạch, đẹp không sai chính tả. (1 điểm)
	* Biết sử dụng dấu câu thích hợp. (1 điểm)
2. Nội dung: (7 điểm)
	a) Mở bài: (1 điểm) Giới thiệu được cảnh đẹp
b) Thân bài: (4 điểm):
	* Phần tả bao quát, tả được từng nét đẹp của cảnh vật  (2 điểm). 
 	* Biết sử dụng các từ ngữ giàu hình ảnh, bộc lộ được tình cảm của mình đối với cảnh vật đó.(2 điểm):
	c) Kết luận (1 điểm): Nêu được tình  cảm của mình đối với cảnh vật đó.
* Bài làm của học sinh sử dụng từ ngữ phong phú, chữ viết rõ ràng, đẹp, lời văn trong sáng, diễn đạt súc tích, thể hiện tình cảm chân thực.
      * Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, chữ viết, có thể cho các mức điểm: 2,5; 2; .....; 0,5 sao cho phù hợp.    



